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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “NGÀNH NGHỀ”
 MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	STT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động chủ đề 
	NGHỀ NGHIỆP

	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1

	 
	 
	 
	 
	Cô chú công nhân
	Bác nông dân
	Chú bộ đội

	 
	Mục tiêu
	Nội dung
	Nội dung HĐ chủ đề
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 6:  Nhóm động tác tập với gậy : Hô hấp :Đoàn tàu tu tu  /+  Tay: Hai tay đưa ra trước , lên cao / + Lưng, bụng: Hai tay lên cao nghiêng người sang 2 bên / + Chân : Chân ra trước khuỵu gối+ Bật: Bật tiến về phía trước )
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Nhảy dân vũ : Những ngôi sao xa xôi
	TDS
	TDS
	TDS

	3
	Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm khéo léo, nhanh nhẹn và đúng kỹ thuật
	Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	HĐH: Trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	HĐH
	HĐNT
	HĐNT

	4
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	HĐH: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m
	 
	HĐH
	HĐNT

	5
	Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi
	Tô, vẽ hình
	Vẽ hoa tặng chú bộ đội
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	6
	Cắt, xé thành thạo theo đường thẳng
	Cắt, xé đường thẳng dài hơn 10cm
	Cắt dán dụng cụ nghề nghiệp
	 
	HĐH
	HĐG

	7
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh, thông minh. Biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để cơ thể có đủ chất dinh dưỡng. 
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	Hiểu được giá trị dinh dưỡng thông qua các trò chơi đóng vai 
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	8
	Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ thức ăn
	Cách sử dụng bát, thìa
	Cách sử dụng bát, thìa
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	9
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	10
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề NN
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG

	11
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG

	12
	 Hứng thú tham gia các hoạt động STEAM, biết khám phá, thử nghiệm và thể hiện ý tưởng sáng tạo thông qua trải nghiệm gắn với thực tiễn.
	 Tham gia thí nghiệm, trò chơi, dự án nhỏ để tìm hiểu khoa học, toán học, kỹ thuật và nghệ thuật. đặt câu hỏi, quan sát, thử nghiệm và trình bày ý tưởng, sản phẩm theo khả năng. Hợp tác với bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ hoặc tạo ra sản phẩm STEAM đơn giản
	HĐ STEAM  Khám phá bắp ngô
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	13
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	Chơi các trò chơi số lượng, so sánh, tạo số lượng bàng nhau trong phạm vi 3
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	14
	 Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	HĐG
	HĐG
	HĐH

	15
	Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ ích lợi… của một số nghề phổ biến khi được hỏi, trò chuyện
	Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề phổ biến
	Tìm hiểu nghề xây dựng
	HĐH
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	16
	Kể được tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ ích lợi… của một số nghề phổ biến khi được hỏi, trò chuyện
	Tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề phổ biến
	Tìm hiểu nghề nông
	 
	HĐH
	 

	17
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	18
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi chủ đề NN
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	19
	Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	20
	 Hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của AI, biết khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi.
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI
	Nghe truyện, thơ, bài hát bằng giọng đọc AI và kể lại, hát lại theo khả năng. Tham gia trò chơi tương tác bằng AI phù hợp chủ đề NN
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG

	21
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	Tên, tuổi, sở thích, công việc của bố, mẹ.
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG

	22
	Thể hiện kính yêu chú bộ đội 
	Thể hiện kính yêu chú bộ đội thông qua thể hiện các bài hát, bài thơ về chú bộ đội. Đến đơn vị thăm chú bộ đội
	Thể hiện kính yêu chú bộ đội thông qua thể hiện các bài hát, bài thơ về chú bộ đội. Đến đơn vị thăm chú bộ đội
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG
	HĐH+ĐTT+HĐG

	23
	Thích thú, hưởng ứng tham gia các hoạt động trong ngày lễ hội của nhà trường.
	Tham gia các hoạt động trong ngày lễ hội của nhà trường
	Sân chơi chiến sĩ tí hon
	 
	 
	LH

	24
	Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi
	Nghe bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân, Em là công an tí hon, cháu thương chú bộ đội  thơ: Bé làm bao nhiêu nghề, thỏ con đi học, Quà của bố , bác sỹ nhí.
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	25
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	HĐH: Bài hát Em là công an tí hon,Chú bộ đội, Cháu yêu cô chú công nhân
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	26
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Bài hát Nghề em yêu, Bác đưa thư vui tính, Màu áo chú bộ đội
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	27
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	Vận động Cháu yêu cô chú công nhân
	HĐH
	 
	 

	28
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục 
	Vẽ hoa tặng cô, tặng chú bộ đội
	HĐH
	 
	 

	29
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục 
	 Cắt theo đường vẽ dụng các nghề
	 
	 
	HĐH

	30
	Biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành các sản phẩm có bố cục cân đối
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	 Nặn quà tặng chú công an
	 
	HĐH
	 

	31
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG

	32
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG

	33
	Có khả năng lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG

	34
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG

	35
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG
	HĐH+HĐG

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	26
	26
	24

	   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	9
	10
	8

	   - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	3
	3
	4

	    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	3
	3
	3

	       - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	2
	2
	2

	    - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	9
	8
	7

	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	26
	26
	24

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	2
	2
	2

	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	2
	2
	2

	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	9
	9
	7

	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	0
	2
	0

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	5
	5
	5

	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	4
	3
	4

	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	0

	                 -  Lễ hội
	 
	 
	0
	0
	1

	                 - Hoạt động học
	 
	 
	5
	4
	5

	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	1
	0
	1

	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	1
	1
	2

	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1
	1

	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	0
	0
	0

	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	2
	2
	1

	Hoạt động kép
	 
	 
	1
	1
	1


[bookmark: _GoBack]                         TỔ TRƯỞNG CM				                                  GIÁO VIÊN

                                 [image: ]                                                        [image: ][image: ]
                              Đỗ Thị Thơm                                                          Vũ Thị Thủy           Phạm Thị Hằng
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